
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C6-1 Trần Thanh Tuấn Anh Nam 18/05/2006 A026
2 C6-2 Phan Hoài Anh Nam 28/4/2006 A020
3 C6-3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 25/03/2006 A036
4 C6-4 Võ Thị Ngọc Ánh Nữ 15/01/2006 A038
5 C6-5 Nguyễn Trần Quân Bảo Nam 01/04/2006 A052
6 C6-6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 12/07/2006 A064
7 C6-7 Cao Quốc Chung Nam 09/10/2006 A071
8 C6-8 Phan Thành Danh Nam 10/03/2006 A082
9 C6-9 Nguyễn huỳnh trọng đức Nam 24/10/2005 A687
10 C6-10 Thái Thùy Dương Nữ 17/11/2006 A106
11 C6-11 Lữ Khánh Duy Nam 11/03/2006 A113
12 C6-12 Đinh Gia Hân Nữ 30/08/2006 A137
13 C6-13 Phạm Thị Minh Hiền Nữ 17/8/2006 A150
14 C6-14 Nguyễn Thị Thuý Hiền Nữ 07/09/2006 A155
15 C6-15 Lê Mai Hương Nữ 07 / 08 / 2006 A183
16 C6-16 Quách Mai Hường Nữ 15/3/2006 A185
17 C6-17 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh Nữ 09/02/2006 A216
18 C6-18 Nguyễn Quốc Khánh Nam 13/09/2006 A217
19 C6-19 Nguyễn Tiến Lân Nam 13-07-2006 A241
20 C6-20 Vũ Diệu Linh Nữ 21/06/2006 A248
21 C6-21 Bùi Lê Hoàng Long Nam 02/06/2006 A260
22 C6-22 Nguyễn Nhật Minh Nam 20/04/2006 A282
23 C6-23 Trần Hà My Nữ 30/9/2006 A289
24 C6-24 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 13/03/2006 A309
25 C6-25 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 29/06/2006 A303
26 C6-26 Phạm Đình Nghĩa Nam 07/06/2006 A319
27 C6-27 VŨ HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 12.3.2006 A330
28 C6-28 Phạm Đình Nguyên Nam 21/10/2006 A343
29 C6-29 Nguyễn Thị Thúy Như Nữ 27/12/2006 A378
30 C6-30 Trần Khánh Như Nữ 26/03/2006 A376
31 C6-31 Nguyễn Văn Phi Nam 21/12/2006 A403
32 C6-32 Đinh Thị Lan Phương Nữ 27/11/2006 A423
33 C6-33 Nguyễn Huỳnh Vinh Quang Nam 23/01/2006 A446
34 C6-34 Hoàng Duy Quang Nam 26/2/2006 A444
35 C6-35 Đặng Ngọc Như Quỳnh Nữ 09/06/2006 A459
36 C6-36 Nguyễn Minh Thắng Nam 27/04/2006 A486
37 C6-37 Nguyễn Đặng Phương Thảo Nữ 29/10/2006 A501
38 C6-38 Phạm Minh Thiện Nam 28/2/2006 A513
39 C6-39 Trần Phúc Thịnh Nam 18/01/2006 A516
40 C6-40 Tô Thị Thanh Tiền Nữ 12/04/2006 A562
41 C6-41 Bùi Mạnh Trí Nam 27/5/2006 A591
42 C6-42 Nguyễn Ngọc Tú Nữ 21/09/2006 A610
43 C6-43 Phạm Thị Ánh Vy Nữ 28/06/2006 A661
44 C6-44 Nguyễn Hải Yến Nữ 01-10-2005 A673

45 C6-45 Phan Hà Ý Nhi Nữ 14/08/2006 A360
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